
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố

1 1 Bùi Văn Quốc 23/01/1993 205652032 Quảng Nam

2 10 Nguyễn Tiến Phát 13/08/1996 194593050 Quảng Bình

3 11 Lê Minh Hiếu 27/08/1997 194626507 Quảng Bình

4 13 Nguyễn Ngọc Thành 01/11/1991 194491408 Quảng Bình

5 16 Nguyễn Đình Lịch 20/11/1991 183937962 Hà Tĩnh

6 17 Hồ Văn Thân 11/08/1992 183895987 Hà Tĩnh

7 18 Nguyễn Văn Hoàng 20/10/1989 183754161 Hà Tĩnh

8 21 Trần Tuấn Anh 08/10/1994 184065216 Hà Tĩnh

9 25 Nguyễn Hoàng Anh 20/09/1997 184208314 Hà Tĩnh

10 27 Phạm Duy Tài 24/05/1998 184256396 Hà Tĩnh

11 30 Ngô Đức Tài 25/10/1995 184227472 Hà Tĩnh

12 31 Nguyễn Văn Tiền 06/10/1992 183970939 Hà Tĩnh

13 32 Phan Văn Nguyên 02/09/1989 183743244 Hà Tĩnh

14 34 Hoàng Duy Thêm 25/03/1991 183898799 Hà Tĩnh

15 35 Phạm Bá Đạt 18/08/1997 184291459 Hà Tĩnh

16 37 Nguyễn Trung Sinh 10/07/1993 187307870 Nghệ An

17 41 Ngô Văn Hổ 04/10/1990 186862004 Nghệ An

18 43 Trần Quang Hoàn 23/02/1994 187447249 Nghệ An

19 45 Đặng Viết Tuấn 17/04/1990 186917972 Nghệ An

20 54 Nguyễn Tùng Lộc 03/04/1995 187493225 Nghệ An

21 65 Phan Đức Kế 20/11/1995 187436440 Nghệ An

22 69 Nguyễn Quang Công 12/10/1994 187447557 Nghệ An

23 72 Nguyễn Đình Quyết 29/04/1991 187061304 Nghệ An

24 76 Trương Trọng Toàn 23/09/1997 187502712 Nghệ An

25 82 Phạm Hồng Giang 08/09/1990 040373161 Điện Biên

26 84 Lê Ngọc Nam 18/06/1995 040451969 Điện Biên

27 87 Mua Tiến Long 09/03/1997 073452941 Hà Giang

28 88 Nguyễn Văn Đạt 22/11/1995 038095001315 Thanh Hóa

29 91 Nguyễn Văn Thắng 07/05/1993 038093007552 Thanh Hóa

30 92 Ngô Văn Hùng 10/10/1990 173526335 Thanh Hóa

31 93 Nguyễn Hữu Từ 22/12/1990 038090008754 Thanh Hóa

32 95 Hồ Sỹ Du 20/06/1992 173748720 Thanh Hóa

33 97 Hà Văn Hoan 15/01/1989 038089003349 Thanh Hóa

34 98 Vũ Công Hải 18/02/1995 174858319 Thanh Hóa

35 99 Đỗ Đình Quang 20/10/1989 173448169 Thanh Hóa

36 100 Trịnh Văn Trường 03/05/1991 038091003829 Thanh Hóa

37 104 Quách Văn Sáng 16/10/1997 174766497 Thanh Hóa

38 106 Vũ Xuân Quyết 08/08/1991 038091003183 Thanh Hóa
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39 108 Lê Xuân Thành 04/08/1992 174071575 Thanh Hóa

40 109 Trịnh Quang Thế 21/11/1988 173370244 Thanh Hóa

41 110 Lương Khắc Minh 16/12/1995 174042046 Thanh Hóa

42 114 Tống Văn Quang 17/05/1989 173293389 Thanh Hóa

43 115 Nguyễn Công Tuấn 03/06/1993 174851855 Thanh Hóa

44 121 Vũ Trung Kiên 18/03/1996 122252504 Bắc Giang

45 122 Nguyễn Văn Đạt 04/08/1995 122223379 Bắc Giang

46 125 Ngô Quang Đức 16/12/1997 122259191 Bắc Giang

47 126 Trương Văn Dũng 21/10/1995 095202776 Bắc Kạn

48 129 Lưu Đạt Trường 11/06/1994 125613494 Bắc Ninh

49 132 Trần Mạnh Duy 21/08/1997 241691103 Đắk Lắk

50 134 Lương Mạnh Khánh 13/09/1993 001093009208 Hà Nội

51 135 Vũ Văn Hưng 30/11/1997 017474199 Hà Nội

52 136 Phạm Công Quý 01/04/1993 017236426 Hà Nội

53 140 Phùng Văn Toản 08/11/1997 017501916 Hà Nội

54 143 Vũ Đình Đáp 21/12/1997 142824280 Hải Dương

55 155 Phạm Văn Hưng 16/03/1988 031088007539 Hải Phòng

56 161 Hoàng Văn Tài 21/09/1992 033092002056 Hưng Yên

57 163 Bùi Quang Quyền 09/12/1996 145897884 Hưng Yên

58 169 Hứa Văn Yên 17/09/1990 082067024 Lạng Sơn

59 170 Nguyễn Văn Hà 27/08/1994 036094002994 Nam Định

60 180 Nguyễn Tiến Huy 16/07/1993 132235845 Phú Thọ

61 182 Phan Thanh Lâm 12/11/1989 221241303 Phú Yên

62 183 Phan Thanh Giang 14/05/1993 221360808 Phú Yên

63 184 Lưu Xuân Tú 09/08/1996 101326152 Quảng Ninh

64 185 Nguyễn Văn Sang 29/07/1995 152057860 Quảng Ninh

65 188 Trần Hữu Cường 18/11/1994 152007386 Thái Bình

66 189 Phan Văn Thảo 17/04/1992 151847378 Thái Bình

67 190 Nguyễn Bá Mạnh 03/10/1994 152043233 Thái Bình

68 191 Vũ Trường Giang 06/11/1994 034094002562 Thái Bình

69 193 Cao Văn Trường 26/01/1995 152105997 Thái Bình

70 197 Ma Văn Tươi 11/08/1994 070971957 Tuyên Quang

71 200 Trương Công Vĩ 19/08/1997 061073119 Yên Bái


